
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN MÃ MÔN THI GHI CHÚ

1 0864012070 Trương Lê Phú Hưng LV4501 1

2 08H4010119 Trần Thị Ngân LV4501 1

3 08H4010227 Trần Thị Tú Uyên LV4501 1

4 40661470 Nguyễn Thị Minh Phương LV4501 1

5 40781274 Trần Minh Thuận LV4502 1

6 0864010055 Nguyễn Hoàng Nam LV4502 1

7 0864010057 Nguyễn Minh Ngọc LV4502 1

8 0864010064 Hoàng Thị Tuyết Oanh LV4502 1

9 0864012090 Nguyễn Thị Tuyết Mai LV4502 1

10 0864012130 Phạm Thị Khánh Phượng LV4502 1

11 404DQ004 Hồ Trung Châu LV4502 1

12 404DQ011 Trần Tiến Dũng LV4502 1

13 40300305 Bùi Anh Hùng LV4502 1

14 40366020 Nguyễn Ngọc Thanh LV4502 1

15 40360844 Phạm Đình Trúc Vi LV4502 1

16 40360119 Nguyễn Đình Duy LV4502 1

17 40300255 Ngô Thanh Hải LV4502 1

18 40300390 Nguyễn Đình Long LV4502 1

19 40300398 Huỳnh Thị Trúc Ly LV4502 1

20 40300469 Thiều Thị Nguyên LV4502 1

21 40300900 Phạm Văn Tân LV4502 1

22 40300722 Nguyễn Phương Thảo LV4502 1

23 40300863 Nguyễn Trung Trực LV4502 1

24 40460302 Đoàn Thị Anh Linh LV4502 1

25 40400560 Bùi Thị Thanh Thiện LV4502 1

26 40561255 Nguyễn Phương Đông LV4502 1

27 40561318 Nguyễn Ngọc Hoàng LV4502 1

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH 
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

    * Sinh viên nào không đạt trong đợt thi lần 1, muốn dự thi đợt tháng 6/2011 mà không có 
tên trong danh sách này thì nộp đơn tại phòng QLĐT (P.006A) trước ngày 10/05/2011 để xin 
thi.

Lưu ý:
    * Sinh viên in phiếu đóng lệ phí thi TN trên trang web Trường từ ngày 23/5/2011
    * Các sinh viên bị khóa MSV, không in được phiếu đóng tiền làm thủ tục mở mã sv tại  P.006A, 
sau đó liên hệ Thầy Phi Hùng tại Phòng 107C để in phiếu (khi liên hệ đề nghị mang theo thẻ sv 
hoặc biên lai cấp thẻ sv).

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI ĐỢT THÁNG 6/2011
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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN MÃ MÔN THI GHI CHÚ

28 40501124 Huỳnh Thị Kiều Tiên LV4502 1

29 40601112 0 Lêvina LV4502 1

30 405C0439 Phan Thanh Thảo LV4503 1

31 405C0702 Nguyễn Ngọc Thanh Phương LV4504 1

32 404C0296 Đàm Văn Hóa LV4504 1

33 105C0052 Nguyễn Nhật Linh LV4504 1

34 405C0291 Nguyễn Chánh Nghĩa LV4504 1

35 405C0497 Lê Ngọc Minh Thức LV4504 1

36 405C0344 Lê Văn Phúc LV4504 1

37 406C0016 Nguyễn Thị Hồng Cúc LV4504 1

38 406C0077 Nguyễn Thị Loan LV4504 1

39 406C0090 Ngô Diễm My LV4504 1

40 406C0102 Lại Thị Bích Ngọc LV4504 1

41 406C0149 Dương Nghệ Thi LV4504 1

42 407C0168 Trần Thị Hồng Lam LV4504 1

43 407C0353 Nguyễn Thị Hoàng Thi LV4504 1

44 407C0048 Bùi Thị Ngọc Bích LV4504 1

45 407C0076 Phạm Ngọc Dung LV4504 1
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